
Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 NĂM HỌC 2023 - 2024 

Mạch kiến thức 

Số câu 
Câu số 
Số điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng 

    TN TL TN TL TN TL TN TL 

1. Số học và 

phép tính 

 - Biết viết, so 

sánh các số trong 

phạm vi 100. 

- Cộng, trừ không 

nhớ và có nhớ 

trong phạm vi 

100. 

Số câu 2   2  1 2 3 

Câu số 1,2   8,9  10   

Số điểm 2 điểm   2 điểm  1điểm 2 điểm 3 điểm 

2. Đo lường - 

Biết ngày, giờ, 

xem lịch và đơn 

vị đo độ dài, khối 

lượng. 

Số câu 2  1  1  4 0 

Câu số 3,4  7  6    

Số điểm 2 điểm  1 điểm  1 điểm  4 điểm 0 

3. Hình học 

- Nhận biết được 

hình tam giác, tứ 

giác. 

 

Số câu   1    1  0 

Câu số   5      

Số điểm   1 điểm    1điểm  

Tổng số câu   4 4 2 7 3 

Tổng số điểm   4điểm 4điểm 2điểm 7điểm 3điểm 

Tỉ lệ %   40% 40% 20% 70% 30% 

 
 
 
 
 
 



ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I  LỚP 2 NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN TOÁN 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài. 

Câu 1. ( M1-1 điểm)  

a.  Số lớn nhất có hai chữ số là:  

        A. 100                       B. 99                         C. 90                        D. 98  

b. Số liền trước của 69 là: 

        A. 68                         B. 60                          C. 70                        D. 80 

Câu 2: ( M1-1 điểm)  

a. 92 bằng tổng của hai số nào trong của cặp số sau đây? 

        A. 32 và 50              B. 50 và 27               C. 37 và 55               D. 55 và  47 

b. Kết quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là:  

        A. 54                       B. 50                        C. 40                        D. 14 

Câu 3: Số? ( M1-1 điểm)  

a.  5dm = …..cm? 

        A. 40cm                   B. 5cm                     C. 50cm                   D. 70cm 

       b. Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng: 

          A. 2km                   B. 2m                        C. 2cm                     D. 2dm 

Câu 4: Số? ( M1-1 điểm)  

a. 1 giờ chiều hay …..giờ 

        A. 12giờ                   B.   13giờ                 C. 14 giờ                  D. 15giờ 

b.  Đồng hồ bên chỉ:  

A. 3 giờ 12 phút 

B. 12 giờ 13 phút 

C.  12 giờ 15phút 

D. A. 1 giờ 15 phút 

 

  



Câu 5: Trên hình bên có mấy hình tứ giác? ( M2 -1 điểm)  

 

A.  1 hình tứ giác 

B.  2 hình tứ giác 

C.  3 hình tứ giác 

D.  4 hình tứ giác 
 

Bài 6: Điền số  thích hợp vào ô trống: ( M3-1 điểm)  

                         + 8 kg                             - … kg                          + 19 kg 

 

 

 

Câu 7.  Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi. ( M2-1 điểm)  

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 

  

Tháng 12 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Tháng 12 có..... ngày. 

Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ............. 

 Có  …. ngày chủ nhật đó là những ngày……............ 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN. 

Câu 8. Đặt tính rồi tính ( M2-1 điểm)  

        36 + 47                    100 – 65                   47 + 37                    94 – 57     

Câu 9. ( M2-1 điểm)  

    Khu vườn A có 75 cây vải, khu vườn B có nhiều hơn khu vườn A 18 cây vải. Hỏi 

khu vườn B có bao nhiêu cây vải?  

Câu 10. ( M3-1 điểm)  

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi 

năm nay bà bao nhiêu tuổi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 kg 12 kg  



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN  TOÁN CUỐI HỌC KÌ 1 

LỚP 2. NH 2023-2024 

Câu 1( 1điểm) Câu 2(1 điểm) Câu 3( 1điểm) Câu 4( 1điểm) Câu 5(1 điểm) 

a b a b a b a b  

B A C B C A B C C 

 

Bài 6: Điền số  thích hợp vào ô trống: ( M3-1 điểm)  

                         + 8 kg                             - 5  kg                          + 19 kg 

 

 

Câu 7.  Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi. ( M2-1 điểm)  

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 

  

Tháng 12 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Tháng 12 có 31 ngày. 

Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ hai 

Có 4 chủ nhật đó là những ngày 7; 14; 21; 28 

Câu 8. (M2 -1điểm) Đặt tính rồi tính 

36  

         + 

47 

83 

100  

         - 

              65 

              35 

47  

           -  

             37 

             84 

94  

              -  

                 57 

                 37 

Câu 9. ( M2-1 điểm)  

    Khu vườn A có 75 cây vải, khu vườn B có nhiều hơn khu vườn A 18 cây vải. Hỏi 

khu vườn B có bao nhiêu cây vải?  

Câu 9. ( M2-  1 điểm) 

Tóm tắt 

       Khu vườn A:                      75 cây vải. 

       Khu vườn B nhiều hơn:     18 cây vải. 

       Khu vườn B có :                … cây vải? 

Bài giải 

Khu vườn B có số cây vải là:  

75 + 18 = 93 ( cây) 

                Đáp số: 93 cây vải 

Câu 10.( M3- 1 điểm) 

                    Số tròn chục lớp nhất có 2 chữ số là: 90 

                    Vậy Tuổi của ông là: 90 tuổi. 

                     Tuổi bà sẽ là: 90 – 9 = 81 tuổi 

                                          Đáp số: 81 tuổi 

                                                                   Người ra đề 

 

 

 

                                                                       Nguyễn Thị Ngọc Trâm 

9kg 17 kg 12 kg 31 kg 


